ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÙA DỊCH  LỚP 5E
GVCN: Trần Thị Kim Chi            SĐT: 0976 697 762
MÔN TOÁN
ĐỀ 1:
I. Trắc nghiệm: (5đ) Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo 1 số câu trả lời
A,B,C,D. Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Bài 1/ Chữ số 2 trong số 18,275 thuộc hàng nào?
  A. Hàng đơn vị       B. Hàng chục     C. Hàng phần mười         D. Hàng phần trăm   
Bài 2/              4 m3 55 dm3  = ……….m3
Số thích hợp để điền vào chỗ trống là:
   A. 4,55                           B. 4,055                 C.4,0055                       D. 0,455      
Bài 3/ Số   0,7  = ……%. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
     A. 700                              B. 70                        C. 0,7                       D. 70
Bài 4/ Biết 30% của 1 số là 15. Số đó là: 
      A .50                           B. 200                        C.  450                       D. 4500

Bài 5/  Công thức tính diện tích hình tròn là: ( với  là bán kính)
……………………………………………….
Bài 6/  Thể tích của khối đá hình lập phương có cạnh 10dm là:
       A. 100dm3               B. 1000dm3               C. 10 000dm3                D. 100 000dm3


Bài 7/ Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm số học sinh 
nam và số học sinh nữ trong một trường tiểu học. Biết rằng tổng
số học sinh của trường là 500 học sinh. Số học sinh nữ của trường
là:
    A. 200 học sinh                         	     B. 225 học sinh
    C. 250 học sinh     	                          D. 275 học sinh

Bài 8/  Hình lập phương có cạnh 6cm. Diện tích toàn phần của hình đó là:
      A .216 cm2                   B.  36 cm2                  C.  24 cm2                D. 144cm2
Bài 9/ Diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao 10,5m là:
      A .168 m2                   B.  84 m2                  C.  1680 m2                D. 840 m2

Bài 10/ Trong một hộp bi có 18 bi xanh và 12 bi đỏ. Tỉ số phần trăm số bi xanh và số bi cả hộp là:
      A . 18%                       B. 30%                        C.  40%                       D. 60%
II/ Tự luận:(5đ)
Bài 1/ Đặt tính rồi tính: (2đ)
       a) 72,50 + 7,98                                                      b)  94 – 31,05
       c) 4,68 x 3,5                                                          d)  23,76 : 12
Bài 2/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ)
3m275dm2 = ………… m2

m3        = ………….dm3
Bài 3/ Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 0,8m. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích sơn là bao nhiêu mét vuông? ( 2đ)
………………………………………………………………
ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
          Khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu 1,2,3,4 sau:
Câu 1. Chữ số 5 trong số 34,025 thuộc hàng nào?
A. Hàng chục                             B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm                    D. Hàng phần nghìn
Câu 2. Số thập phân lớn gấp 10 lần số 128,374 là:
        A. 1283,74              B. 12837,4               C.12,8374                D. 1,28374
Câu 3. 2 m3 5 dm3 = …..m3.  Số thích hợp điền vào chố chấm là:
        A. 2,5                     B. 2,05                 C. 2,005                 D. 2,0005
Câu 4. Diện tích hình tam giác có đáy 10cm, chiều cao 5 cm là:
        A. 15cm2                 B. 25cm2                  C. 30cm2                             D. 50cm2
Câu 5.   Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
          ( 128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32 = ………………
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 6 . ( 1 điểm) Tính chu vi và diện tích bánh xe đạp có bán kính 65 cm?
Câu 7. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6m và chiều cao 4 m. Người ta quét vôi trần và mặt xung quanh phía trong của căn phòng. Tính diện tích cần quét vôi, biết diện tích các cửa là 8,5 m2. : (2 điểm)
Câu 8. ( 2 điểm) Một xe máy đi trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 32 km/giờ. Tính quãng đường xe máy đi được.
………………………………………………………………
ĐỀ 3
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Phân số  viết dưới dạng số thập phân là :
      A. 62,5            B. 6,25                              C. 0,625                       D. 0,0625   
 Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3  = ......... m3  là :
      A. 3,76                   B. 3,760                      C. 37,6                            D. 3,076
Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 giờ 25 phút = ........phút là:
1. 85                         B. 125                       C. 49                           D. 1,25
Câu 4: Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 cm là:
    A. 4,41 cm3         B. 44,1 cm3                       C. 9,261 cm3                  D. 92,61 cm3
Câu 5: Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm  là:
   A. 78,5 dm2             B. 196,25 dm2                C. 7,85 dm2                 D. 19,625 dm2
Câu 6: Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm . Chiều cao hình thang 30 cm  thì diện tích hình thang là:
  A. 2700cm                 B. 2700cm2              C. 1350cm                  D. 1350cm2
Câu 7: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp ?     
   A. 40%            B. 60%               C. 25%                 D. 125%                     
Câu 8: Một hình tam giác có diện tích 600cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác là:
   A.15cm                        B.30cm                      C.30                                 D.15
PHẦN II: TỰ LUẬN
 Bài 1:  Đặt tính rồi tính:
a)     17phút 21giây +  22 phút 15 giây                          b) 25 ngày 6 giờ - 4 ngày 9 giờ  
c)    17 năm 6 tháng – 15 năm 4 tháng                         d) 16 giờ 21 phút + 7 giờ 42 phút
Bài 2: Tìm y:
a)     y  x  4,5 = 55,8                                          b)   y : 2,5 = 25,42
Bài 3: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m , chiều rộng 6m , chiều cao 5m . Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà . Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2 .
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
                     13,25 : 0,5  + 13,25 : 0,25  +  13,25: 0,125
………………………………………………………………
ĐỀ 4
I. Phần trắc nghiệm: 
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng các bài tập sau:

Bài 1: a) Phân  số  được viết dưới dạng số thập phân nào?
         A.  0,0004                  B.  0,004                   C. 0,04             D. 0,4
 b) Hai mươi lăm phần nghìn được viết là:
         A.  0,0025                  B.  0,025                   C.  0,25            D.  2,5
 Bài 2  a) Chữ số 1 trong số thập phân 0,015 có giá trị là:
A. Một chục   B. Một phần mười     C. Một phần trăm   D. Một phần nghìn
 b) Chữ số thích hợp để điền vào chỗ chấm của  15,87  <  15, ...7 là: 
         A . 6                B.  7                      C.  8                 D.  9      

Bài 3:      giờ = ......phút
           A. 12                   B. 24                     C.  36                      D. 60

Bài 4:  m2  = .... dm2 
            A.  25                      B.  34                      C.  75                 D.  100   

Bài 5: a). Hỗn số  viết thành phân số là:




A.                         B.                    C.                        D. 

b) . Phân số   được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,09                     B. 0,18                C. 0,018                  D. 0,9.

Bài 6. Diện tích của phần tô đậm trong hình chữ nhật dưới đây là:
           A. 34 cm2                                                                                                     12 cm
B. 24 cm24cm

C. 20 cm2
D. 14 cm2

5cm


Bài 7: Lớp 5A có tất cả 30 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 12 em. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là: 
	A.   2,5%
	B.   250%
	C.   0,4%
	D.   40%


Bài 8: Hình thang ABCD có độ dài hai đáy lần lượt là 6cm và 4cm, chiều cao 3cm. Diện tích hình thang ABCD là: 
	A.   30cm2
	B.   15cm2
	C.   72cm2
	D.   36cm2


Bài 9: a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 0,89 m2 = ………. dm2 là?
A.     89                          B.   890		   C. 8900    D. 89000                                            b) b) Đường  kính  của  một  bánh  xe  đạp  là 0,5m.  Chu  vi của  bánh  xe  là: 
 A. 1,57 m                 B. 57 m                  C. 1,57m2                      D.  5,17m
II. Phần tự luận: 
Bài 1: Tìm y:                          y x 6,2 = 43,18 + 18,82	
Bài 2: Một hình tròn có chu vi là 62,8 cm. Tính diện tích hình tròn đó ?
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
1. 8m 6cm = 8,06m	c) 15dm2 21cm2 = 15,21dm2

1. 4tấn  13kg = 4,13tấn	d) 3,67km2 = 0,367 ha

Bài 4. Đặt tính và tính
	a. 546,7 + 1,185
.................................
................................
................................
................................
.................................
	b. 475,5 – 28,07
.................................
................................
................................
................................
.................................
	c. 7,25  x  10,3    
.................................
................................
................................
................................
.................................        
	d.  0,273  :  0,26
.................................
................................
................................
................................
..................................


Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: 




: 0,5 - : 0,25 + : 0,125 - : 0,1

Bài 6
a. Tìm x :                                                            	b. Tính giá trị biểu thức       
10  -  x   = 46,8  :  6,5         				16,5  x  (2,32 -0,48)              
Bài 7:  Tính nhanh  34,56 x 37 + 34,56 x 63    
  Bài 8:   Một hình tròn có chu vi 314 dm. Tính diện tích hình tròn đó.
Câu 9: Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 140m, chiều cao bằng 2/7 tổng số đo hai đáy.
a/ Hỏi diện tích mảnh vườn này là bao nhiêu mét vuông?
b/ Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng xoài. Hãy tính phần diện tích còn lại.
Câu 10:  Một người làm một cái bể cá hình hộp chữ nhật bằng kính (không có nắp), chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 0,6m. Tính diện tích kính để làm bể?
ĐỀ 5
Câu 1: Chữ số thuộc hàng phần trăm trong số 123,456 là: 
	A.   1
	B.   2
	C.   5
	D.   6


Câu 2: Lớp 5A có tất cả 30 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 12 em. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là : 
	A.   2,5%
	B.   250%
	C.   0,4%
	D.   40%


Câu 3: Hình thang ABCD có độ dài hai đáy lần lượt là 6cm và 4cm, chiều cao 3cm. Diện tích hình thang ABCD là: 
	A.   30cm2
	B.   15cm2
	C.   72cm2
	D.   36cm2


Câu 4: Diện tích hình tròn có bán kính 3 cm là:.....cm2.
	A.   9,42
	B.   18,84
	C.   14,13
	D.   28,26


Câu 5: Hình tam giác có diện tích là 90 m2, độ dài cạnh đáy là 18 m. Chiều cao của hình tam giác đó là:
A. 5m				B. 10m		C. 2,5m		     D. 810m
Câu 6: Cho: x x 3,8 = 1,2 + 2,6 . Vậy x = ... 
	A.   1
	B.   0
	C.   14,44
	D.   7,6


Câu 7: Tính

c) 23,4 x 4,2                                                  d) 196,08 : 43

Câu 8: Diện tích của một hình tròn là 78,5 m2. Tính bán kính của hình tròn đó?
Câu 9:  Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 30,5 m, đáy bé là 20,5 m, chiều cao là 100 dm.
a) Tính diện tích của thửa ruộng đó?
b) Cứ 1 m2 thửa ruộng thu được 0,9 kg thóc tươi. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc tươi?
Câu 10. 12 người làm xong một công việc trong 10 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 8 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)
……………………………………………………………
ĐỀ 6
Câu 1:  Chữ số 9 trong số 91132 thuộc hàng:
a. Chục                         b. Trăm                   c. Phần mười              d. Phần trăm
Câu 2:  Chữ số 5 trong số 254836 chỉ:
a. 500                           b. 5000                     c. 50 000                d. 5 000 000
Câu 3:  Kết quả của phép cộng : 125,755 + 25,315 = ?
a. 150,070                    b. 151,07                   c.150,07                      d.151,700

Câu 4: Phân số  được viết dưới dạng số thập phân là:
a. 4,5                             b. 5,4                                 c. 0,4                          d. 0,8
Câu 5:  Lớp học có 32 học sinh số học nữ 12. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp
a. 37,5%                      b. 26,6%                           c. 384%                       d.20%
Câu 6:  Kết quả của biểu thức: 75 + (15,2 x 5 ) – 30 : 2 là:
a. 136                          b. 26                                     c. 2,6                      d. 2,06
Câu 7: 
             2giờ 6phút = ………….giờ 
             2 3m2 5dm2 = …………m2 
             3km 15m = …………km 
Câu 8: Tìm X: 
                                                X + 35,2 = (25,6 + 3,14) x 3
Câu 9: Đặt tính rối tính:
a. 465,74 + 352,48          b. 196,7 – 97,34          c. 67,8 x 1,5            d. 52 : 1,6
Câu 10: Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích hình thang đó.
……………………………………………………………………………….

MÔN TIẾNG VIỆT
I. Đọc thầm bài: 
Bông sen trong giếng ngọc
Mạc Đĩnh Chi người đen đủi, xấu xí. Nhà nghèo, mẹ con cậu nuôi nhau bằng nghề kiếm củi. Mới bốn tuổi, Mạc Đĩnh Chi đã tỏ ra rất thông minh. Bấy giờ, Chiêu quốc công Trần Nhật Duật mở  trường dạy học, Mạc Đĩnh Chi xin được vào học. Cậu học chăm chỉ, miệt mài, sớm trở thành học trò giỏi nhất trường.
        Kì thi năm ấy, Mạc Đĩnh Chi đỗ đầu nhưng vua thấy ông mặt mũi xấu xí, người bé loắt choắt, lại là con thường dân, toan không cho đỗ. 
        Thấy nhà vua không trọng người hiền, chỉ trọng hình thức bề ngoài, Mạc Đĩnh Chi làm bài phú “Bông sen giếng ngọc” nhờ người dâng lên vua. Bài phú đề cao phẩm chất cao quí khác thường của loài hoa sen, cũng để tỏ rõ chí hướng và tài năng của mình. Vua đọc bài phú thấy rất hay, quyết định lấy ông đỗ Trạng nguyên.
        Về sau, Mạc Đĩnh Chi nhiều lần được giao trọng trách đi sứ. Bằng tài năng của mình, ông đã đề cao được uy tín đất nước, khiến người nước ngoài phải nể trọng sứ thần Đại Việt. Vua Nguyên tặng ông danh hiệu Trạng nguyên. Nhân dân ta ngưỡng mộ, tôn xưng ông là: Lưỡng quốc Trạng nguyên ( Trạng nguyên hai nước )    
                                                                                              Theo Lâm Ngũ Đường                                                                                                                                         

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Ngày còn nhỏ, Mạc Đĩnh Chi là người như thế nào?  
1. Là người có ngoại hình xấu xí.
1. Là người rất thông minh.
1. Là người có ngoại hình xấu xí nhưng tỏ ra rất thông minh.
1. Là người dũng  cảm 
Câu 2: Vì sao lúc đầu nhà vua toan không cho Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên?  
1. Vì Mạc Đĩnh Chi là con nhà thường dân nghèo
1. Vì Mạc Đĩnh Chi xấu xí
1. Vì Mạc Đĩnh Chi là con nhà thường dân nghèo và xấu xí.
1. Vì Mạc Đĩnh Chi giàu có.
Câu 3: Vì sao cuối cùng nhà vua quyết định lấy Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên?  
1. Vì bài phú “ Bông sen giếng ngọc ” ông dâng lên vua thể hiện phẩm chất cao quí của hoa sen.
1. Vì bài phú “ Bông sen giếng ngọc ” ông dâng lên vua thể hiện phẩm chất cao quí khác thường của hoa sen và tỏ rõ chí hướng tài năng của ông.
1. Vì bông hoa sen rất đẹp
1. Vì hoa sen được nhiều người yêu thích.
Câu 4:  Vì sao Mạc Đĩnh Chi được gọi là “ Lưỡng quốc Trạng nguyên ” 
     A.  Vì Mạc Đĩnh Chi là Trạng Nguyên của nước ta.
B.  Vì Mạc Đĩnh Chi là người học giỏi nhất.
C.  Vì ông được vua của hai nước phong tặng danh hiệu Trạng nguyên.
D.  Vì ông được mọi người kính trọng.
 Câu 5: Em hãy tìm và viết lại  2 danh từ riêng, 2 động từ và 2 tính từ trong bài “Bông sen trong giếng ngọc” 
Danh từ riêng: ………………………………………………………………...………...
Động từ: …………………………………………………………………………………
Tính từ: ………………………………………………………………………….............
Câu 6: Em hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu sau: 
" Về sau, Mạc Đĩnh Chi nhiều lần được giao trọng trách đi sứ "
Trạng ngữ :…………………………………………………………………………………
Chủ ngữ : …………………………………………………………………………….........
Vị ngữ: ……………………………………………………………………………….........
Câu 7: Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về nhân vật Mạc Đĩnh Chi? Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho bản thân.
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
Câu 8:  Dòng nào dưới đây thích hợp nhất để giải nghĩa từ “Hạnh phúc” 
     A.  Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên.
B.  Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.
C.  Cảm giác vui khi có được một thứ gì đó mình muốn.
D.  Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm mọi việc.
Câu 9: Đặt một câu  có cặp quan hệ từ biểu thị: “Nguyên nhân- kết quả”
Đặt câu :………………………………………………………………………………
Câu 10. Trong lớp em mới có một bạn mới chuyển trường về, bạn ấy học rất tốt nhưng lại có nhà rất nghèo, các bạn trong lớp rủ nhau không chơi với bạn ấy, nếu là em thì em sẽ làm gì? Vì sao em làm vậy?
……………………..
[bookmark: _GoBack]
1. Tập làm văn:  Tuổi thơ em đầy ắp kỉ niệm của bạn bè, thầy cô và người thân. Ở trường, em được chia sẻ buồn vui cùng các bạn, nhận đựơc sự tận tình dạy dỗ của thầy cô. Ở nhà, em sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của người thân. Mỗi ngưởi đều để lại trong em một kỉ niệm sâu sắc. Em hãy viết một bài văn tả một người thân (hoặc bạn bè, thầy cô) mà em vô cùng yêu quý.
 ( Trong lúc làm văn học sinh phải trình bày đầy đủ 3 phần của bài văn, viết chữ đúng chính tả và gọn gàng. Cô sẽ chấm điểm chính tả ở bài văn )

............................................................................................


“ RẤT MONG QUÝ PHỤ HUYNH LỚP 5E CHO HỌC SINH LÀM BÀI NGHIÊM TÚC VÀ ĐẦY ĐỦ ĐẾN NGÀY ĐI HỌC LẠI CÔ SẼ SỬA BÀI . TRÂN TRỌNG! “
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